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	Ngày soạn : .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012      
	CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 
	Tiết 55                  


I. MỤC TIÊU:
- Nắm được (bằng trực quan) các yếu tố của hình chữ nhật.

- Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của một hình hộp chữ nhật.

- Bước đầu nhắc lại khái niệm về chiều cao. Làm quen với các khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong không gian, cách kí hiệu.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: mô hình hình lập phương, hình hộp chữ nhật, thước đo đoạn thẳng, bảng phụ ghi các hình hộp chữ nhật.

- Giáo viên: thước thẳng, mô hình hình hộp chữ nhật.

III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
            1. ổn định (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị về dụng cụ của các nhóm.

3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY, TRÒ
	GHI BẢNG

	- Giáo viên treo bảng phụ hình 69 lên trên bảng.

- Học sinh nghiên cứu hình vẽ.

- Giáo viên kết hợp với đồ dùng trực quan giới thiệu cho học sinh các khái niệm mặt, cạnh.

? Nêu một số mặt, đỉnh và số cạnh của hình hộp chữ nhật.

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Giáo viên đưa ra các khái niệm mặt đáy, mặt bên và hướng dẫn học sinh vẽ hình.

- Lấy ví dụ về hình hộp chữ nhật.

- 3 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Giáo viên đưa bảng phụ hình 71-tr96 SGK 

- Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi SGK 

- Giáo viên đưa ra khái niệm.

- Học sinh chú ý theo dõi và ghi bài.
	1. Hình hộp chữ nhật   

        
[image: image1]
- Gồm 6 mặt là các hình chữ nhật.

- Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh.

- 2 mặt không có điẻm chung là 2 mặt đối diện (mặt đáy); các mặt còn lại là mặt bên.

- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có các mặt là hình vuông.
2. Mặt phẳng và đường thẳng    

? 

- Các mặt: ABCD; ABB'A'; A'B'C'D'; DCC'D'; BCB'C'; ADD'A'.

- Các đỉnh: A, B, C, D, A', B', C', D'.

- Các cạnh: AB, AD, Â', BC, BB', CD, C'C, DD', D'C', D'A', A'B', B'C'.

* các đỉnh A, B , ... như là các điểm.

* các cạnh AB, AD, ... như cácđoạn thẳng.

* mỗi mặt ABCD là 1 phần của mặt phẳng. Đường thẳng đi qua 2 điểm A, B của mp(ABCD) nằm trọn trong mp đó.




4.  Củng cố: 

	Bài tập 1-tr96 SGK 

Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCDMNPQ:

+ AB, CD, MN và QP

+ AM, DQ, CP và BN

+ AD, QM, NP và BC

Bài tập 2-tr96 SGK 

a) O là trung điểm của CB1 thì 
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b) 
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Bài tập 3-tr97 SGK 

Dựa vào định lí Py-ta-go ; 
[image: image7.wmf]1
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5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học theo SGK, làm lại các bài tập trên.

- Làm bài tập 4-tr97 SGK, bài tập 3, 4, 5 - tr105 SBT

V. RÚT KINH NGHIỆM:
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Ngày giảng: .../.../2012      
	HÌNH HỘP CHỮ NHẬT  (Tiếp)
	Tiết 56                  


I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết (qua mô hình) 1 dấu hiệu về 2 đường thẳng song song.

- Bằng hình ảnh cụ thể, học sinh bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng song song với mp và 2 mp song song.

- Nhớ lại và áp dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

- Học sinh đối chiếu, so sánh về sự giống nhau, khác nhau về quan hệ song song giữa đường và mặt ...

II. CHUẨN BỊ:

- Mô hình hình hộp chữ nhật, que nhựa, ..., thước thẳng, bảng phụ hình 75, 77

III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ :

- Giáo viên cho học sinh cầm mô hình hình hộp chữ nhật yêu cầu chỉ ra các cạnh, mặt, đỉnh, vẽ hình hộp chữ nhật.

3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY, TRÒ
	GHI BẢNG

	- Giáo viên đưa ra tranh vẽ hình 75.

- Học sinh quan sát và trả lời ?1

? Hai ®­êng th¼ng song song trong kh«ng gian cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo.

- CÇn n»m trong 1 mÆt ph¼ng, kh«ng cã ®iÓm chung.

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK.

- C¶ líp nghiªn cøu néi dung trong SGK.

? LÊy vÝ dô vÒ 2 ®­êng th¼ng song song, c¾t nhau, kh«ng cïng n»m trong mét mp.

? KÓ tªn c¸c ®­êng th¼ng song song víi AA'.

- Häc sinh: DD', CC', BB'.

- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh 77

- C¶ líp quan s¸t vµ tr¶ lêi ?2.

- Gi¸o viªn nªu ra kiÕn thøc.

- Häc sinh chó ý theo dâi vµ ghi bµi.

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- Yªu cÇu häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi ?4

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô phÇn nhËn xÐt cuèi s¸ch tr99 lªn b¶ng.

Häc sinh chó ý theo dâi.
	1. Hai ®­êng th¼ng song song trong kh«ng gian   

?1      


[image: image10]
- C¸c mÆt ccña h×nh hép:ABCD, ADD'A', DCC'D', ABB'A', BCC'B', A'B'C'D'.

- BB' vµ AA' kh«ng cã ®iÓm chung, ta gäi BB' vµ ¢' lµ 2 ®­êng th¼ng song song.

* Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi ®­êng th¼ng thø ba th× song song víi nhau.

2. Hai ®­êng th¼ng song song víi mÆt ph¼ng

?2

- AB // A'B' v× AB vµ a'b' thuéc mp(abb'a'), AB kh«ng n»m trong mp(AB'C'D')

* NhËn xÐt : SGK 

?3

DC // mp(A'B'C'D')

CB // mp(a'b'c'd')

AD // mp(A'B'C'D')

* NhËn xÐt: SGK 

mp(ABCD) // mp(A'B'C'D')

?4

* NhËn xÐt: SGK 


4. Củng cố: 

 Bài tập 7 (tr100-SGK)

Diện tích trần nhà: 4,5.3,7 = 16,65 m2
Diện tích các mặt xung quanh (4 mặt)

3,0. 3,7. 2+ 4,5.3,7.2 = 9. 7,5 = 67,5 m2
Diện tích cửa là 5,8 m2.

Diện tích cần quét vôi là 67,5 + 16,65 - 5,8 = 78,35 m2
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học theo SGK

- Làm bài tập 5, 6, 8, 9 (tr100-SGK)

- Làm bài tập 9, 10, 11, 12 (tr106, 107-SGK)

V. RÚT KINH NGHIỆM :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 
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I. MỤC TIÊU:

- Bằng hình ảnh cụ thể cho học sinh bước đầu nẵm được dấu hiệu để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

- Nắm được công thức tính thể tích của hình hình hộp chữ nhật.

- Biết vận dụng công thức tính vào việc tính toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Mô hình hình hộp chữ nhật, bảng phụ vẽ hình hộp chữ nhật, bảng phụ ví dụ 1 tr103-SGK, bài tập 12-SGK

- Học sinh: đọc trước nội dung bài học

III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ :

- HS 1: làm bài tập 6 tr100-SGK.


3. Bài mới

	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên treo bảng phụ và đưa ra mô hình hình hộp chữ nhật.

- Học sinh quan sát và làm ?1

- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Giáo viên nêu ra nhận xét đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

- Học sinh chú ý theo dõi.

? Đường thẳng BB' vuông góc với mp nào.

- Học sinh trả lời.

- Giáo viên đưa ra nhận xét.

- Học sinh chú ý theo dõi.

? Khi AA' 
[image: image12.wmf]^

 mp(ABCD) thì suy ra AA' 
[image: image13.wmf]^

 những đt nào.

- Học sinh trả lời.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2

Giáo viên đưa ra công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật 

- Học sinh chú ý theo dõi và ghi bài.

- Giáo viên đưa ra ví dụ trên bảng phụ và hướng dẫn học sinh làm bài.
	1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Hai mặt phẳng vuông góc    

?1

. AA' 
[image: image14.wmf]^

 AD vì ADD'A' là hình chữ nhật.

. AA' 
[image: image15.wmf]^

 AB ta có AD và AB là 2 đường thẳng cắt nhau. Khi đó AA' 
[image: image16.wmf]^

 mp(ABCD)  
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* Nhận xét: SGK 

. a 
[image: image18.wmf]^

 mp(P) mà b 
[image: image19.wmf]Î

 mp(P) 
[image: image20.wmf]®

 a 
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 b

. mp(P) chứa đường thẳng a; đt a 
[image: image22.wmf]^

 mp(Q) thì mp(P) 
[image: image23.wmf]^

 mp(Q)

?2
. AB 
[image: image24.wmf]Î

 mp(ABCD) vì A 
[image: image25.wmf]Î

 mp(ABCD) 

và B 
[image: image26.wmf]Î

 mp(ABCD)

. AB 
[image: image27.wmf]^

 mp(ADD'A') vì AB 
[image: image28.wmf]^

 AD' ,

AB 
[image: image29.wmf]^

 AA' mà AD và A'A cắt nhau.

?3
. Các mp 
[image: image30.wmf]^

 mp(A'B'C'D') là (ADA'D'); (BCC'B'); (ABB'A'); (DCC'D')

2. Thể tích của hình hộp chữ nhật     

* Công thức   

V = a.b.c

Với a, b, c là kích thước của hình hộp chữ nhật.

- Thể tích hình lập phương

V = a3
. Ví dụ: SGK 


4. Củng cố: 

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 12 (tr104-SGK)

(Giáo viên treo bảng phụ, học sinh tl nhóm)

	AB
	6
	13
	14
	

	BC
	15
	16
	
	34

	CD
	42
	
	70
	62

	DA
	
	45
	75
	75

	
	
	
	
	


+ Giáo viên chốt lại công thức: 
[image: image31.wmf]222
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5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học theo SGK, nắm được 2 mp vuông góc, đt vuông góc với mp, công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Làm bài tập 11, 13 (tr104-SGK)

V. Rút kinh nghiệm:
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	LUYỆN TẬP 
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I. MỤC TIÊU:

- Củng cố cho học sinh các kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mp vuông góc với nhau. Nhận ra được các đường thẳng song song, vuông góc với mp.

- Vận dụng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật vào giải các bài toán tính độ dài các cạnh, diện tích mặt phẳng, thể tích...

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: bảng phụ hình 91 tr105-SGK, thước thẳng, phấn màu.

- Học sinh: thước thẳng.

III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định (1’)

2. Kiểm tra bài cũ ( 7’)

- Làm bài tập 13a (tr104-SGK)

3. Bài mới(33’)

	HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY, TRÒ
	GHI BẢNG

	- Yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu bµi.

? TÝnh l­îng n­íc ®­îc ®æ vµo.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy phÇn b.

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu bµi to¸n.

- C¶ líp nghiªn cøu ®Ò bµi vµ ph©n tÝch bµi to¸n.

- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm.

- Häc sinh chó ý theo dâi vµ tr¶ lêi c©u hái ca gi¸o viªn.

? TÝnh thÓ tÝch cña thïng vµ thÓ tÝch cña 25 viªn g¹ch.

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi.

? TÝnh thÓ tÝch phÇn cßn l¹i sau khi ®· th¶ g¹ch vµo.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm  bµi.

? TÝnh kho¶ng c¸ch tõ mÆt n­íc ®Õn miÖng thïng.

- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh 91 (tr105-SGK), yªu cÇu häc sinh lµm bµi.

- C¶ líp th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn nhãm ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
	Bµi tËp 14 (tr104-SGK)

a) ThÓ tÝch cña n­íc ®­îc ®æ vµo:

      120.20 = 2400l = 2400d3 = 2,4m3

ChiÒu réng cña bÓ lµ: 
[image: image32.wmf]2,4
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b) ThÓ tÝch cña bÓ lµ:
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ChiÒu cao cña bÓ lµ:
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Bµi tËp 15 (tr105-SGK)

ThÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng lµ
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ThÓ tÝch cña 25 viªn g¹ch lµ 
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ThÓ tÝch cña n­íc cã ë trong thïng lµ:
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ThÓ tÝch phÇn cßn l¹i cña h×nh lËp ph­¬ng lµ:
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N­íc d©ng lªn c¸ch miÖng thïng lµ
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Bµi tËp 17 (tr105-SGK)

      
[image: image40]
a) C¸c ®­êng th¼ng song song víi mp(EFGH) lµ AD, DC, BC, AB, AC, BD

b) §­êng th¼ng AB song song víi mp(EIGH); mp(DCGH)

c) ®­êng th¼ng AD song song víi c¸c ®­êng th¼ng BC; EH; FG.


4. Củng cố: (3’)

- Học sinh nhắc lại về quan hệ giữa đường thẳng với đường thẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng.

- Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2’)
- Làm lại các bài tập trên.

- Làm các bài tập 16(tr105-SGK); 23; 24; 25 (tr110-SBT)

- đọc trước bài: Hình lăng trụ đứng

V. RÚT KINH NGHIỆM
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	HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
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I MỤC TIÊU:

- Học sinh nắm được các yếu tố của hình lăng trụ đứng (đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao)

- Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy.

- Biết vẽ theo 3 bước (vẽ đáy, vẽ mặt bên, vẽ đáy thứ 2)

- Củng cố cho học sinh khái niệm song song.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: mô hình hình lăng trụ đứng.

- Học sinh: thước thẳng, ôn lại khái niệm hai đường thẳng song song.

III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định(1’) 

2. Kiểm tra bài cũ (6’)

- Làm bài tập 17 (tr105-SGK)

3. Bài mới

	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên đưa ra mô hình hình lăng trụ đứng.

- Học sinh quan sát và cỉ ra các đỉnh, mặt, cạnh.

- Giáo viên đưa ra mọt số hình lăng trụ khác (tam giác, hình bình hành, ngũ giác) và giáo viên nêu ra cách gọi.

- Học sinh quan sát các hình lăng trụ.

- Yêu cầu học sinh trả lời ?1

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Yêu cầu học sinh làm ?2

- Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK .

- Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- Giáo viên đưa ra cách vẽ hìh lăng trụ.

- Học sinh quan sát và vẽ hình vào vở.

- Giáo viên đưa ra một số chú ý.
	1. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG(23’)   
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- Các đỉnh: A, B, C, D, 
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- Các mặt: 
[image: image43.wmf]1111
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 ... là các mặt bên.

- Hai mặt ABCD và 
[image: image44.wmf]1111
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 là 2 mặt đáy.

- Các mặt bên song song và bằng nhau.

* Hình lăng trụ có đáy là tứ giác gọi là hình lăng trụ đứng tứ giác.

* Hình hộp ch]x nhật, hình lập phương cũng là hình lăng trụ
* Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp.

?1

?2
2. Ví dụ    

* Cách vẽ:

- Vẽ mặt đáy thứ nhất.

- Vẽ các cạnh bên (bằng nhau và song song với nhau)

- Vẽ đáy thứ 2.

* Chú ý: SGK 


4. Củng cố(:8’) 

Bài tập 19 (tr108-SGK)   (Giáo viên phát PHT cho các nhóm)
	Hình
	a
	b
	c
	d

	Số cạnh của một mặt
	3
	4
	6
	5

	Số mặt bên
	3
	4
	6
	5

	Số đỉnh
	6
	8
	12
	10

	Số cạnh bên
	3
	4
	6
	5


5. Hướng dẫn học ở nhà:(2’)
- Học theo SGK, chú ý cách vẽ hình lăng trụ đứng.

- Làm bài tập 20, 21, 22 (tr108, 109 SGK)
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Ngày giảng: .../.../2012      
	DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ
	Tiết 60                  


I. MỤC TIÊU:

- Học sinh biết cách tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lăng trụ.

- Biết cách vận dụng vào giải các bài toán thực tế.

- Rèn kĩ năng vẽ hình không gian.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ vẽ hình 100, phiếu học tập ghi nội dung ?
III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp bài mới)

3. Bài mới

	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh 100

- Yªu cÇu häc sinh lµm ? theo nhãm.

- Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ vµ th¶o luËn theo nhãm tr¶.

- §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi.

- Gi¸o viªn: tæng diÖn tÝch c¸c mÆt bªn cña h×nh l¨ng trô ®øng chÝnh lµ diÖn tÝch xung quanh cña nã, nh­ vËy diÖn tÝch xung quanh cña h×nh l¨ng trô trªn lµ bao nhiªu?

- Häc sinh: 18,6cm2
? Cã c¸ch tÝnh nµo kh¸c kh«ng.

- Häc sinh: 

S= (2,7 + 1,5 + 2).3 = 18,6

? VËy em nµo cã thÓ nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh h×nh l¨ng trô ®øng.

- Häc sinh nªu c«ng thøc.

- Häc sinh kh¸c nh¾c l¹i.

- Gi¸o viªn chèt vµ ghi b¶ng.

? Ph¸t biÓu b»ng lêi.

- DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh l¨ng trô ®øng b»ng chu vi ®¸y nh©n víi chiÒu cao.

? DiÖn tÝch toµn phÇn cña l¨ng trô ®øng tÝnh nh­ thÕ nµo.

- Häc sinh tr¶ lêi.

- Cho häc sinh nghiªn cøu vÝ dô SGK.

- 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.
	1. C«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh(12 phót)

- §é dµi c¸c c¹nh hai ®Êy lµ: 2; 1,5 vµ 2,7cm

- DiÖn tÝch  c¸c h×nh ch÷ nhËt lµ: 8,1; 4,5; 6cm2.

- Tæng diÖn tÝch cña 3 h×nh ch÷ nhËt: 18,6
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- B»ng dtxq + diÖn tÝch 2 ®¸y.

2. VÝ dô( 10 phót)

(SGK)


4. Củng cố: (25’)

- Làm bài tập 23 (tr111-SGK)
	+ Diện tích xung quanh của lăng trụ:
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+ Diện tích hai đáy:
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+ Diện tích toàn phần:
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5. Hướng dẫn học ở nhà: (2’)
- Học theo SGK.

- Làm bài tập 24, 25

V. RÚT KINH NGHIỆM :
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	Ngày soạn : .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012      
	THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
	Tiết 61                  


I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách tìm thể tích của hình lăng trụ đứng.

- Biết cách vận dụng vào giải các bài toán thực tế.

- Rèn kĩ năng vẽ hình không gian.
II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ 

III. PHƯƠNG PHÁP:

1. Đặt vấn đề
2. Hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định (1’)

Vắng: .............................................................

2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp bài mới)

3. Bài mới

	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	- Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

- HS: V = abc 

hay V = Diện tích đáy 
[image: image53.wmf]´

 chiều cao

- Yêu cầu học sinh làm ? theo nhóm.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện 2 nhóm cho biết thể tích của lăng trụ đứng có đáy là hình  chữ nhật và lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông.

? Thể tích hình lăng trụ tam giác có bằng diện tích đáy nhân với chiều cao hay không.

- Học sinh trả lời.

- Giáo viên đưa ra công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng.

- Học sinh phát biểu bằng lời.

? Nêu cách tính thể tích hình lăng trụ.

- HS: bằng tổng thể tích hình hộp chữ nhật và thể tích lăng trụ đứng tam giác.

- 1 học sinh lên bảng trình bày.

- Học sinh cả lớp làm vào vở.

? Có cách nào khác để tính thể tích hình lăng trụ đứng ngũ giác không.

- Tính diện tích đáy rồi nhânn với chiều cao.


	1. Công thức tính thể tích  (15’) 

?
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Thể tích lăng trụ đứng có đáy là HCN:

V = 5.4.7 = 140m3

Thể tích lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông:

V2 = 
[image: image55.wmf]140
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Công thức: V = S.h

+ S: diện tích đáy
+ h: chiều cao.

2. Ví dụ:(16’)
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* Nhận xét:

Diện tích đáy của lăng trụ đứng ngũ giác

Sđáy = 5.4 + 
[image: image58.wmf]1

2

.5. 2 = 25cm2
Thể tích lăng trụ đứng ngũ giác

V = 25.7 = 175cm3


4. Củng cố: (10’)
- Làm bài tập 27 (tr113-SGK)

điền vào ô trống

	b
	5
	6
	4
	

	h
	2
	
	
	4

	h1​
	8
	5
	
	10

	Diện tích 1 đáy
	10
	12
	6
	

	Thể tích
	80
	
	12
	50


- Bài tập 28:

V = S.h = 
[image: image59.wmf]1

2

.60.90.70 = 189000cm3.

5. Hướng dẫn học ở nhà(2’)
- Học theo SGK.

- Làm bài tập 29, 39 - SGK.

V. RÚT KINH NGHIỆM :
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	LUYỆN TẬP 
	Tiết 62                  


I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức :  + Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích của hình lăng trụ một cách thích hợp.

                       + Củng cố khái niệm song song, vuông góc giữa đường, mặt.

- Kỹ năng  :  + Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích hình, xác định đúng đáy, chiều cao của hình lăng trụ.

                       + Tiếp tục rèn luyện kĩ năng vẽ hình không gian.

- Thái độ   : Góp phần rèn luyện tư duy cho HS.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

- GV: Tranh vẽ hình 106 <112 SGK>, thước thẳng có chia khoảng.

- HS : Ôn tập công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

         1.Ổn định tổ chức lớp, 

Vắng : ............................................................
         2. Kiểm tra (10’)

? Phát biểu và viết công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng.

? Tính thể tích và diện tích toàn phần của lăng trụ đứng tam giác.



   6 cm


 
            8 cm                   

                                    3 cm

3, Luyện tập (24’)

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	- Yêu cầu HS làm bài 30 <114>.

(GV đưa đầu bài lên bảng phụ).

- Có nhận xét gì về hình lăng trụ ?

- Tính thể tích và diện tích .

4, Củng cố: 

- Yêu cầu HS làm bài tập 35 <116 SGK>.

- Đưa đầu bài lên bảng phụ.

- Yêu cầu HS là bài tập 48  <118 SBT>.

- GV lưu ý với HS đây là một lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông đặt nằm có chiều cao bằng 15 cm.

- Yêu cầu HS làm bài tập 49 <119 SBT>.
	Bài 30.

Tính thể tích tiêng từng hình chữ nhật rồi cộng lại.

(hoặc lấy diện tích đáy ( chiều cao).

- Diện tích đáy của hình là:

      4. 1 + 1. 1 = 5 (cm2)

- Thể tích của hình là:

     V = Sđ . h = 5. 3 = 15 (cm3)

- Chu vi của đáy là:

     4 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 = 12 (cm)

- Diện tích xung quanh là:

       12. 3 = 36 (cm2)

- Diện tích toàn phần là:

        36 + 2. 5 = 46 (cm2).

Bài 135:

Sđ = 
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     = 12 + 16 = 28 (cm2)

V = Sđ. h = 28. 10 = 280 (cm3)

Bài 48:

   V = 
[image: image62.wmf]5
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 = 450 (cm3) 

Chọn kết quả c.

Bài 49:

Hình lăng trụ này có đáy là một tam giác, diện tích đáy bằng:

     
[image: image63.wmf]12
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 (cm2).

Thể tích của lăng trụ là:

          V = 12. 8 = 96 (cm3).

Chọn kết quả b.


5, Hướng dẫn về nhà

- Bài tập 34 <116> ; Bài 50 , 51 <SBT>.

- Đọc trước bài hình chóp đều.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
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Ngày giảng: .../.../2012      
	ÔN TẬP HỌC KỲ II
	Tiết 

63 – 64         


I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức :  + Hệ thống các kiến thức cơ bản của chương III và IV về tam giác đồng dạng và hình lăng trụ đứng, hình chóp đều.

                        + Luyện tập các bài tập về các loại tứ giác , tam giác đồng dạng, hình lăng trụ đứng, hình chóp (câu hỏi tìm điều kiện, chứng minh, tính toán).

- Kỹ năng  :    Thấy được sự liên hệ giữa các kiến thức đã học với thực tế.

- Thái độ   :     Góp phần rèn luyện tư duy cho HS.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

- GV: + Bảng hệ thống kiến thức về định lí Ta lét, tam giác đồng dạng, hình lăng trụ đứng, hình chóp đều viết sẵn trên bảng phụ.

           + Ghi sẵn đề bài và hình vẽ của một số bài tập. Bài giải mẫu.

           + Thước kẻ, com pa, phấn màu.

- HS :  + Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập cuối năm (GV cho) và các bài tập ôn cuối năm.

            + Thước kẻ, com pa, ê ke.
III.PHƯƠNG PHÁP :
· Đàm thoại, vấn đáp

· Hoạt động nhóm

· Nêu và giải quyết vấn đề  
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

             1, Ổn định tổ chức lớp(1’)

Vắng : …………………………………….

              2, Kiểm tra (Kết hơp trong giờ ôn tập)
	          HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	1) Phát biểu định lí Ta lét

- Thuận.

- Đảo.

- Hệ quả.

GV đưa lên bảng phụ.
	I.LÝ THUYẾT




a) Định lí Ta lét thuận và đảo      

               A                                                                     
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b) Hệ quả của định lí Ta lét

                                                                                                   C'              B'        a

                 A                                               A

                                                           B              C                           A

        B'                    C'                           


                                                                     a
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     (ABC
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     a // BC

	2) Phát biểu định lí về tính chất đường phân giác trong tam giác.

GV đưa lên bảng phụ:

AD là tia phân giác BAC

AE là tia phân giác BAx

( 
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3) Tam giác đồng dạng:

a) Định nghĩa hai tam giác đồng dạng.

b) Các định lí về tam giác đồng dạng:

- Định lí Tr.71 SGK về tam giác đồng dạng.

- Trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác (c.c.c)

- Trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác (c.g.c).

- Trường hợp đồng dạng thứ ba của hai tam giác (g.g)

- Trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông.

            A

                                               A'

                                                   

 M                   N



B                         C          B'               C'

   B


                                       B' 


  A                        C           A'             C'

Hình vẽ sẵn đưa lên bảng phụ.

II. BÀI TẬP

Bài 1: Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh

(ADB    (AEC.

b) Chứng minh

HE . HC = HD . HB

c) Chứng minh H, M, K thẳng hàng.

d) Tam giác ABC phải có điều kiện gì thì tứ giác BHCK là hình thoi ? là hình chữ nhật ?

GV vẽ hình minh hoạ câu d).


             E                      D


   B                                          C

                         K

                        A ( H


        B                                             C

                                   K

Bài 8 tr.133 SGK.

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ).

                                 B

                              B'

                                                 C

            A       C'

Bài 7 tr.152 SBT.

(Đề bài đưa lên bảng phụ)

Một tam giác có độ dài ba cạnh là 6 cm, 8 cm và 13 cm. Một tam giác khác đồng dạng với tam giác đã cho có độ dài ba cạnh là 12 cm, 9 cm và x cm. Độ dài x là:

A. 17,5 cm                B. 15 cm

C. 17 cm                   D. 19,5 cm.

Hãy chọn câu trả lời đúng.
	2,Định lí về tính chất đường phân giác trong tam giác

HS lần lượt phát biểu các định lí và nêu tóm tắt định lí dưới dạng kí hiệu.

+ MN // BC ( (AMN [image: image69.emf] 
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Bài 1: GV yêu cầu HS lên vẽ hình.

                    A


               E            D


    B                                           C

                                      K

HS chứng minh:

a) Xét (ADB và (AEC có:

D = E = 900 (gt)

A chung

( (ADB    (AEC (gg).

b) Xét (HEB và (HDC có:

E = D = 900 (gt)

EHB = DHC (đối đỉnh)

( (HEB   [image: image76.emf] 

 (HDC (gg)

( 
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( HE . HC = HD . HB.

c) Tứ giác BHCK có:

BH // KC (cùng ( AC)

CH // KB (cùng ( AB)

( Tứ giác BHCK là hình bình hành.

( HK và BC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

( H, M, K thẳng hàng.

d)  Hình bình hành BHCK là hình thoi ( HM ( BC.

Vì AH ( BC (tính chất ba đường cao) ( HM ( BC ( A,H,M thẳng hàng ( (ABC cân ở A.

* Hình bình hành BHCK là hình chữ nhật ( BCK = 900 ( BAC = 900 (Vì tứ giác ABKC đã có B = C = 900)

( (ABC vuông ở A.

Bài 8: HS trình  bày miệng.

(ABC   (AB'C'.
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Bài 7:

- Kết quả. Độ dài x là D. 19,5 cm vì 
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Tiết 64: 
Hoạt động 2

ÔN TẬP VỀ HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 
	I. LÝ THUYẾT

1) Thế nào là lăng trụ đứng ? Thế nào là lăng trụ đều ?

Nêu công thức tính Sxq , Stp, V của hình lăng trụ đứng.

II. BÀI TẬP

Bài 10 tr.133 SGK.

(Đề bài đưa lên bảng phụ).



B                            C

12

    A                                                                    

                 16                 D

   25            B'                                C'

       A'                         D'

GV yêu cầu một HS lên bảng làm.


	HS trả lời câu hỏi.

1) Khái niệm lăng trụ đứng, lăng trụ đều.

Sxq = 2ph

Với p là nửa chu vi đáy

h là chiều cao

Stp = Sxq + 2Sđ

V = Sđ . h

Bài 10: 

a) HS trả lời miệng

Xét tứ giác ACC'A có:

AA' // CC' (cùng // DD')

AA' = CC' (= DD' )

( ACC'A' là hình bình hành.

Có AA' ( (A'B'C'D').

( AA' ( A'C' ( AA'C' = 900
Vậy ACC'A' là hình chữ nhật.

Chứng minh tương tự

( BDB'D' là hình chữ nhật.

b) Trong tam giác vuông ACC' có:

AC'2 = AC2 + CC'2 (đ/l Pytago)

        = AC2 + AA'2.

Trong tam giác vuông ABC có:

AC2 = AB2 + BC2 = AB2 + AD2
Vậy AC'2 = AB2 + AD2 + AA'2.

c) Sxq = 2 (12 + 16). 25

= 1400 (cm2)

Sđ = 12 . 16 = 192 (cm2)

STP = Sxq + 2Sđ
      = 1400 + 2 . 192 = 1784 (cm2)

V = 12 . 16 .  25 = 4800 (cm3).


Hoạt động 3
2. THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (7 ph)

	- Yêu cầu HS đọc SGK 102, 103 phần thể tích hình hộp chữ nhật.
- Ba kích thước của hình hộp chữ nhật là gì ?

- Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ?

- Lưu ý: Thể tích hình hộp chữ nhật còn bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

- Thể tích hình lập phương tính thế nào? Tại sao ?

- Yêu cầu HS đọc ví dụ tr.103 SGK.
	    V = a. b. c

Với a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

* Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao.

Thể tích hình lập phương:  V = a3.


5, Hướng dẫn về nhà

- Bài tập còn lại trong sách giáo khoa.

- Đọc trước bài hình chóp đều.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày soạn : .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012      
	HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU
	Tiết 65         


I. MỤC TIÊU:

- HS có khái niệm về hình chóp, hình chóp đều, hình chóp cụt đều (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, trung đoạn, đường cao).

- Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy.

- Biết cách vec hình chóp tứ giác đều.

- Củng cố khái niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

II. CHUẨN BỊ:

- Mô hình hình hình chóp, hình chóp đều, hình chóp cụt đều

III.PHƯƠNG PHÁP:

Quan sát trực quan, khái quát hoá, liên hệ thực tế
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. ÔĐTC(1’):

              Vắng : ..................................................

2. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV đưa ra mô hình một hình chóp vfa giới thiệu.

GV: Em thấy hình chóp khác hình lăng trụ đứng như thế nào?

HS: Nêu được sự khác nhau về mặt đáy, các mặt bên, các cạnh bên.

GV vẽ hình 116 lên bảng và giới thiệu đó là hình chóp tứ giác  S.ABCD. Yêu cầu học đọc tên đỉnh, các cạnh bên, các mặt bên, đường cao, mặt đáy.

GV giới thiệu cách đọc tên và kí hiệu hình chóp
	1. Hình chóp

          Hình chóp tứ giác: S.ABCD                  

                          Đỉnh        S

                                                     mặt bên 

              cạnh bên

                                              B

     đường cao      A                

                                           H

                                                          C


mặt đáy   D

	GV yêu cầu HS đọc mục 2 ở SGK. 

Hỏi: Nêu khái niệm hình chóp đều? 

HS trả lời. GV khẳng định lại và chỉ rõ cho HS về sự nhận diện hình chóp đều.

GV cho HS quan sát kĩ hình 117 và hướng dẫn HS cách vẽ hình chóp đều

GV cho HS làm ? ở SGK
	2. Hình chóp đều

                                   S

                               

                                         D

                A

                                     H            

                      I                              C


  B

S.ABCD là hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông

SI là trung đoạn của hình chóp đều

	GV đưa hình 119 ở SGK lên bảng và giới thiệu về hình chóp cụt 

GV đưa mô hình hình chóp cụt đều cho HS quan sát và trả lời các câu hỏi:

- Hình chóp cụt đều có mấy mặt đáy? Các mặt đáy có đặc điểm gì?

- Các mặt bên là những hình gì?
	3. Hình chóp cụt đều



	4. Củng cố
GV cho h/s làm bài tập 36, 38, 39 (SGK)

Y/c h/s quan sát và trả lời miệng.

	5. Hướng dẫn về nhà
 - Làm BT 56, 57 tr 122 (SBT)

- Tập vẽ hình hình chóp, so sánh với hình lăng trụ
- Đọc trước bài Diện tích xung quanh của hình chóp đều.


V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn : .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012      
	DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU 
	Tiết 66         


I. MỤC TIÊU:

- Nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều.

- Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán với các hình cụ thể (chủ yếu là hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều).

- Củng cố các khái niệm đã học ở các tiết trước.

- Tiếp tục luyện kĩ năng cắt gấp hình.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Mô hình hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều.

Hình vẽ phối cảnh của hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều

Cắt sẵn miếng bìa như hình 123-tr120 SGK, bìa và kéo để hướng dẫn HS

Bảng phụ , thước thẳng, compa, phấn màu, bút dạ
- HS: Vẽ, cắt, gấp hình 123 (SGK), thước kẻ, compa, bút chì
III.PHƯƠNG PHÁP:

Quan sát trực quan, khái quát hoá, liên hệ thực tế
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. ÔĐTC:

2. Kiểm tra bài cũ.

Thế nào là hình chóp đều? Hãy vẽ một hình chóp tứ giác đều và chỉ ra trên hình đó: đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao, trung đoạn của hình chóp?
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	         3. Bài mới
GV y/c h/s lấy miếng bìa đã cắt ở nhà như hình 123 SGK ra quan sát, gấp thành hình chóp tứ giác đều và trả lời các câu hỏi ở SGK.

GV giới thiệu diện tích xung quanh của hình chóp

GV: Với hình chóp tứ giác đều ở trên thì diện tích xq được tính theo cạnh đáy, đường cao của các mặt bên và trung đoạn ntn?

GV hdẫn HS xây dựng công thức.

H: Diệc tích toàn phần của hình chóp đều được tính ntn?

GV yc HS làm ví dụ áp dụng bài 43a(SGK- 121)

GV gọi 1 HS đứng tại chỗ chữa bài. GV ghi bảng

GV yc HS đọc đề bài

H: Để tính diện tích xung quanh của hình chóp đều tam giác ta làm như thế nào?

HS: Tính nửa chu vi đáy và trung đoạn SI.

GV: Tính p như thế nào?

HS: p = 3AB/2 = 9/2

GV: Tính SI như thế nào?

HS:      SIC vuông tại I ,

IC = AB/2; SC = AB

Sử dụng định lí ‎‎Pitago cho tam gi¸c vu«ng SIC ta t×m ®­îc SI.  

GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi ë SGK

HS vÏ vµo vë

4. Cñng cè

GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi

GV h­íng dÉn HS vÏ h×nh 125 SGK trªn miÕng b×a

5.H­íng dÉn vÒ nhµ

- N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh Sxq , STP cña h×nh chãp ®Òu

- Lµm bµi 41, 42,43 (SGK) vµ lµm BT ë SBT
	1. C«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh

h×nh chãp
 

C«ng thøc:

Sxq = p.d

Trong ®ã:  p lµ nöa chu vi ®¸y, d lµ trung ®o¹n cña h×nh chãp ®Òu

STP = Sxq + S®

Bµi 43(SGK- 121)

DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh chãp lµ:

Sxq= p.d = [(20.4)/2 ] . 20 = 800 (cm2)

DiÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh chãp lµ:

STP = Sxq + S® = 800 + 20.20 = 1200 (cm2)

2. vÝ dô:

(SGK - 120 + 121)

Bµi 40(SGK- 121)

Sxq= 1200 ( cm2)

STP= 2100 (cm2)


Bµi 41 (SGK- 121)

- VÏ h×nh vu«ng c¹nh 3 cm

- VÏ c¸c tam gi¸c cã ®¸y lµ c¹nh h×nh vu«ng, c¸c c¹nh bªn lµ 10cm.





V. RÚT KINH NGHIỆM
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
	Ngày soạn : .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012      
	THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU
	Tiết 67         


I. MỤC TIÊU:

- Nắm được cách xác định và công thức tính thể tích của hình chóp đều.

- Biết áp dụng  công thức vào việc tính toán 

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Hai dụng cụ đựng nước hình lăng trụ đưúng và hình chóp đều có đáy bằng nhau và chiều cao bằng nhau, thước thẳng, phấn màu

- HS: Ôn tập định lí Pitago và cách tính đường cao của tam giác đều.
III.PHƯƠNG PHÁP:
Quan sát trực quan, khái quát 
hoá, liên hệ thực tế, thực hành

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. ÔĐTC:
       2. Kiểm tra. 

          Phát biểu và viết công thức tính Sxq, STP của hình chóp đều.

Chữa BT 43b (SGK-121)
       3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	GV giới thiệu dụng cụ
GV tiến hành làm thí nghiệm như SGK - 122

YC học sinh thao tác lại thí nghiệm và nhận xét.

GV khẳng định kết quả:

Vchóp = 1/3 Vlăng trụ đứng 

= 1/3 S.h

GV đưa đề bài

Trong tam giác đều nội tiếp đường tròn có cạnh tam giác là a thì 

a = R   3  

S = 

GV cùng HS chứng minh bài toán

GV lưu ‎ y cho HS ghi nhớ công thức để sử dụng khi cần thiết.

GV hãy sử dụng các công thức đó để giải bài ví dụ ở SGK

HS làm, sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày

GV cùng HS dưới lớp chữa.

Y/c HS cả lớp làm ?

1HS lên bảng 
4. Củng cố
Bài 44(SGK- 123)

Bài 45 (SGK- 124)
5. Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững công thức tính Sxq , STP , V của hình chóp đều

- Làm bài 46,47 (SGK) và làm BT ở SBT
	1. CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH
Vchóp =  1/3 S.h

(S: diện tích đáy, h là chiều cao)

2. VÍ DỤ
(SGK - 123)

                                 S

? 

                D                            C

                                 O

                       A                            B




V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn : .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012      
	LUYỆN TẬP
	Tiết 68         


I. MỤC TIÊU:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích hình để tính được diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình chóp đều.

- Tiếp tục luyện kĩ năng vẽ hình chóp đều, gấp, dán hình chóp.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: thước thẳng, phấn màu, miếng bìa h.134-SGK

- HS:  miếng bìa h.134-SGK, bút chì, phấn màu

III.PHƯƠNG PHÁP:

khái quát hoá, liên hệ thực tế, thực hành.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. ÔĐTC: 

2. Kiểm tra.

HS1: Phát biểu và viết công thức tính thể tích của hình chóp đều

Chữa BT 67 (SBT- 125) 

3. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm thực hành gấp dán các miếng bìa h.134.

GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài

GV cho HS phát biểu dưới sự hướng dẫn của GV.

GV: Tính diện tích đáy và thể tích chóp 

Gợi ‎y: Sđ=6SHMN
Để tính độ dài cạnh bên SM xét vào tam giác nào?

Cách tính?

Trung đoạn SK thuộc tam giác nào? Nêu cách tính?

Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh?

Hãy nêu cách tính diện tích toàn phần?

GV cùng HS chữa cụ thể.

GV cho HS đọc đề bài 49a,c

Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm (nửa lớp làm phần a, nửa còn lại làm phần c)

Sau đó gọi đại diện 2 nhóm lên chữa bài

GV + Hs các nhóm nhận xét cho điểm.
	Bài 47 (SGK - 124)

Bài 46 (SGK - 124)






Diện tích đáycủa hình chóp lục giác đều là:

Sđ=6SHMN = 6

Thể tích của hình chóp là:

 V = 

b, Tam giác SMH có H = 900; SH= 35 cm; HM = 12cm 

SM2 = SH2 + HM2 (định lí‎ Pitago)

SM2 = 352 + 122
SM2= 1369

=> SM = 37 (cm)

Tam giác vuông SKP có K = 900; SP = SM = 37 cm

KP = PQ/2= 6cm

SP2 = SK2 + KP2(định lí‎ Pitago)

SK2 = 372 - 62 

=>SK ≈ 36,51cm

Sxq = p.d  ≈ 12.3.36,51 ≈ 1314,4 (cm2)

STP = Sxq + Sđ ≈ 1314,4 + 374,1 ≈ 1688,5(cm2)

Bài 49(a,c)




4 . Hướng dẫn về nhà
- Làm các câu hỏi ở phần ôn tập chương

- Làm BT 52 -> 57 SGK
V. RÚT KINH NGHIỆM
2) Thế nào là hình chóp đều ?

Nêu công thức tính Sxq , Stp, V của hình chóp đều.

2) Khái niệm về hình chóp đều

Sxq = p . d

Với p là chu vi đáy.

d là trung đoạn.

Stp = Sxq + Sđ.

V = 
[image: image84.wmf]3

1

Sđ. h.

Với h là chiều cao hình chóp.

Bài 11 tr.133 SGK.

                            S

             24

                                                     C

                                                 H

     A           20                 D

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ)

Chú ý: Nếu thiếu thời gian, GV nêu hướng giải rồi đưa ra bài giải mẫu cho HS tham khảo.
Bài 11:

a) Tính chiều cao SO.

Xét tam giác vuông ABC có:

AC2 = AB2 + BC2 = 202 + 202
AC2 = 2. 202 ( AC = 20
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Xét tam giác vuông SAO có

SO2 = SA2 - AO2.

SO2 = 242 - (10
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SO2 = 376

( SO ( 19,4 (cm).

( V = 
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b) Gọi H là trung điểm của CD 

( SH ( CD (t/c tam giác cân)

Xét tam giác vuông SHD:

SH2 = SD2 - DH2
       = 242 - 102 = 476

( SH ( 21,8 (cm)

Sxq = 
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. 80 . 21,8 ( 872 (cm2)

STP = 872 + 400 = 1272 (cm2)
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